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ABSTRACT 

This study was conducted to determine the concentration and spraying 

time of paclobutrazol for the best growth and high essential oil content 

of vicks plant (Plectranthus hadiensis var. tomentosus). Two-factorial 

experiment was arranged using completely randomized design (CRD) 

with 12 triplicated treatments. The first-factor consisted of 4 

concentrations of paclobutrazol (0 as control, 50, 100 and 150 ppm) and 

the second-factor included 3 spraying times of paclobutrazol (20, 35 and 

50 days after plantation). The results showed that vicks plant sprayed 

paclobutrazol at a concentration of 50 ppm at the time of 35 days after 

planting gave the best of plant height (9.24 cm), number of leaves (114 

leaves/plant), stem diameter (4.06 mm), canopy diameter (10.67 cm), leaf 

length and width (26.7 mm and 20.60 mm, respectively), chlorophyll 

index (28.20 CCI). The essential oil content of vicks plant was not 

affected by concentrations and spraying times of paclobutrazol. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này xác định nồng độ và thời điểm phun paclobutrazol thích 

hợp để cây sen thơm sinh trưởng tốt và có hàm lượng tinh dầu cao. Thí 

nghiệm hai nhân tố được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên 

(completely randomized design - CRD) gồm 12 nghiệm thức và ba lần lặp 

lại cho mỗi nghiệm thức. Nhân tố thứ nhất gồm 4 nồng độ paclobutrazol 

(0 - đối chứng, 50, 100 và 150 ppm) và nhân tố thứ hai là 3 thời điểm 

phun paclobutrazol (20, 35 và 50 ngày sau trồng). Kết quả thí nghiệm cho 

thấy cây sen thơm khi phun paclobutrazol với nồng độ 50 ppm vào thời 

điểm 35 ngày sau trồng cho kết quả tốt nhất về chiều cao cây (9,24 cm), 

số lá (114 lá/cây), đường kính thân (4,06 mm), đường kính tán (10,67 cm), 

chiều dài và chiều rộng lá (theo thứ tự 26,7 mm và 20,60 mm), chỉ số diệp 

lục tố (28,20 CCI). Nồng độ và thời điểm phun paclobutrazol không ảnh 

hưởng đến hàm lượng tinh dầu của cây sen thơm. 

1. GIỚI THIỆU 

Sen thơm (Plectranthus hadiensis var. 

tomentosus (Benth. ex E. Mey.) Codd) thuộc họ Hoa 

môi (Lamiaceae) (Menon & Sasikumar, 2011) còn 

có tên gọi là nhất mạt hương. Sen thơm là loài cây 

ưa mát, phát triển tốt nhất trong khoảng từ 15 - 35°C. 

Với khoảng nhiệt độ thích nghi rộng nên cây sen 
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thơm phù hợp để trồng ở nhiều vùng ở Việt Nam. 

Sen thơm là cây thân thảo mọng nước, tỷ lệ nước 

trong thân 70 - 80%, chiều cao trung bình 60 - 70 

cm (The National Gardening Association, 2020). 

Sen thơm là loài cây trồng có mùi thơm đặc 

trưng được sử dụng phổ biến trong trang trí cảnh 

quan và văn phòng. Nhằm phù hợp với mục đích 

trang trí trong văn phòng, cây sen thơm chủ yếu 

được trồng chậu, do đó để tạo được dáng cây cân đối 

và chống đổ ngã trong quá trình canh tác nên cần 

chú ý đến hạn chế chiều cao cây. Trong điều kiện 

ánh sáng yếu, chiều cao cây hình thành chủ yếu do 

sự vươn dài của các lóng thân, dẫn đến hiện tượng 

vống, cây trở nên yếu và cành lá thưa gây mất thẩm 

mỹ. Chất điều hòa sinh trưởng thuộc nhóm ức chế 

thường được sử dụng để kiểm soát quá trình sinh 

trưởng sinh dưỡng của một số loại cây kiểng lá. 

Paclobutrazol là chất điều hòa sinh trưởng có tác 

dụng ức chế sự hình thành gibberellin (GA3) (Vaz 

et al., 2015). Theo Tesfahun (2018) thì 

paclobutrazol là hóa chất tổng hợp có tác dụng làm 

chậm quá trình sinh trưởng sinh dưỡng, cải thiện khả 

năng chịu hạn của cây trồng bằng cách tăng cường 

phản ứng sinh lý (tăng hàm lượng proline và hoạt 

động của enzym chống oxy hóa). Paclobutraol 

thường được sử dụng phổ biến trong việc xử lý ra 

hoa cho cây ăn quả (Hâu và ctv., 2001). Ngoài ra, 

paclobutrazol còn cho thấy hiệu quả trong việc hạn 

chế chiều cao cây, chống đổ ngã cho các loại ngũ 

cốc như lúa gạo, lúa nếp khi nông dân bón lượng 

phân đạm cao (Ueno et al., 1987; Chương & Lập, 

2019). Tuy nhiên, hiện chưa có nhiều nghiên cứu đề 

cập đến kỹ thuật sử dụng paclobutrazol để trong việc 

hạn chế chiều cao cây hoa kiểng nói chung và cây 

sen thơm nói riêng. Vì vậy, việc nghiên cứu để xác 

định nồng độ và thời điểm phun paclobutrazol cho 

cây sen thơm là cần thiết. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Vật liệu 

Cây giống: Cây sen thơm được giâm cành trong 

30 ngày, có 4 - 5 cặp lá thật, chiều cao cây 3 - 5 cm. 

Giá thể trồng sen thơm được phối trộn từ cát, 

mụn dừa, tro trấu, phân bò và chế phẩm 

Trichoderma. 

Phân bón: Bón lót phân super lân (16% P2O5); 

bón thúc phân urea (46,3% N) và kali clorua (60% 

K2O). 

Paclobutrazol: Brightstar 25SC (chứa 25 g 

paclobutrazol/L chế phẩm) do công ty TNHH Hợp 

Trí sản xuất và phân phối. 

Chậu trồng: Kích thước đường kính mặt x đường 

kính đáy x chiều cao = 15 x 12 x 12 cm. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thời gian và địa điểm: Thí nghiệm được bố trí 

trong nhà lưới có che 50% ánh sáng (cường độ ánh 

sáng trung bình trong nhà lưới dao động từ 8.346 

đến 17.075 lux) từ tháng 10 đến tháng 12/2021 tại 

Trại thực nghiệm Khoa Nông học, Trường Đại học 

Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm 2 yếu tố được bố 

trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên (completely 

randomized design, CRD), gồm 12 nghiệm thức với 

3 lần lặp lại mỗi nghiệm thức. Nhân tố thứ nhất gồm 

4 nồng độ paclobutrazol (0 - đối chứng, 50, 100 và 

150 ppm) và nhân tố thứ hai là 3 thời điểm phun 

paclobutrazol (20, 35 và 50 ngày sau trồng - NST).  

Các bước tiến hành thí nghiệm: 

Giá thể: Được trộn theo tỷ lệ 20% cát + 20% mụn 

dừa + 40% tro trấu + 20% phân bò và 2 kg/m3 chế 

phẩm Trichoderma. Giá thể sau phối trộn được ủ 30 

ngày, đảo định kỳ 10 ngày/lần. 

Lượng phân nền: 0,50 g P2O5/chậu, được phối 

trộn vào giá thể 15 ngày trước khi trồng với lượng 

3,13 kg/m3 phân super lân (16% P2O5). 

Bón thúc: 0,50 g N/chậu và 1,00 g K2O/chậu 

được chia làm 4 lần bón: Lần 1 (10 NST): 1/5 N + 

1/5 K2O, Lần 2 (21 NST): 2/5 N + 2/5 K2O, Lần 3 

(32 NST): 1/5 N + 1/5 K2O, Lần 4 (48 NST): 1/5 N 

+ 1/5 K2O. 

Phun chất điều hòa Paclobutrazol: 

Pha chế phẩm paclobutrazol với 1,5 lít nước theo 

các mức nồng độ tương ứng với từng nghiệm thức. 

Nồng độ 50 ppm: pha 0,3 mL dung dịch Brightstar 

25SC/1,5 lít nước; nồng độ 100 ppm: pha 0,6 mL 

dung dịch Brightstar 25SC/1,5 L nước; nồng độ 150 

ppm: pha 0,9 mL dung dịch Brightstar 25SC/1,5 lít 

nước. Paclobutrazol được phun cho cây sen thơm tại 

các thời điểm theo từng nghiệm thức. 

Dùng khung che bằng bạt nilon để che các 

nghiệm thức trong khi phun Paclobutrazol. Các 

nghiệm thức khác tại cùng thời điểm sẽ được phun 

nước thay cho Paclobutrazol. 

Thí nghiệm có 36 ô cơ sở, mỗi ô cơ sở có 25 

chậu, mỗi chậu trồng một cây. Tổng số cây thí 

nghiệm là 900 cây. 

Các chỉ tiêu thí nghiệm: Theo dõi 9 cây giữa/ô 

cơ sở bắt đầu từ thời điểm 15 NST đến 60 NST (thời 

điểm xuất vườn), số liệu thu thập được tính giá trị 
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trung bình. Các chỉ tiêu chiều cao cây (cm), số lá 

(lá/cây) được đo 15 ngày/lần. Các chỉ tiêu số cành 

cấp 1 (cành/cây) (cành cấp 1 là cành mọc ra từ thân 

chính), đường kính thân (mm), chiều dài lá (mm), 

chiều rộng lá (mm), đường kính tán (cm), chỉ số diệp 

lục tố lá (CCI), hàm lượng tinh dầu (mL/kg tươi) 

trong thân và lá được xác định bằng phương pháp 

chưng cất lôi cuốn hơi nước bằng bộ chưng cất thủy 

tinh BORO 3.3 (nhà sản xuất Biohall Germany) 

trong 3 giờ (Thy, 2016). 

2.3. Xử lý số liệu  

Số liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm 

Microsoft Excel 2010, sau đó phân tích ANOVA 

bằng phần mềm R 4.0.4. Số liệu được trắc nghiệm 

phân hạng (nếu có) ở mức ý nghĩa α = 1% hoặc α = 

5%.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của nồng độ và thời điểm 

phun paclobutrazol đến sinh trưởng của 

cây sen thơm trồng chậu 

3.1.1. Ảnh hưởng của nồng độ và thời điểm 

phun paclobutrazol đến chiều cao của 

cây sen thơm trồng chậu 

Đối với cây trồng chậu, chiều cao là yếu tố quan 

trọng quyết định đến hình dáng, khả năng đổ ngã của 

cây và liên quan trực tiếp đến thị hiếu của người tiêu 

dùng. Việc phun paclobutrazol cho cây sen thơm 

nhằm mục đích hạn chế chiều cao cây, giúp cây 

cứng cáp, tránh hiện tượng vươn lóng trong điều 

kiện có ánh sáng yếu như trong nhà hay văn phòng 

làm việc. Chiều cao cây sen thơm dưới ảnh hưởng 

của các nồng độ và thời điểm phun paclobutrazol 

được thể hiện ở Bảng 3.1.  

Bảng 1. Ảnh hưởng của nồng độ và thời điểm phun paclobutrazol đến chiều cao (cm) của cây sen thơm 

trồng chậu 

Trong cùng một nhóm số liệu thống kê, những số có chữ cái (a, b, c,…) theo sau khác nhau thì có khác biệt ý nghĩa 

thống kê ở mức 1% (**) và 5% (*); ns: khác biệt không ý nghĩa thống kê. 

Bảng 1 cho thấy các nồng độ paclobutrazol khác 

nhau ảnh hưởng đến chiều cao cây sen thơm bắt đầu 

từ thời điểm 30 NST, vì paclobutrazol được phun 

cho cây sớm nhất ở thời điểm 20 NST. Tại thời điểm 

30 NST, nồng độ và thời điểm phun paclobutrazol 

cũng như tương tác giữa hai nhân tố này ảnh hưởng 

rõ rệt đến chiều cao cây sen thơm. Cây sen thơm ở 

nghiệm thức được phun paclobutrazol tại thời điểm 

20 NST cho chiều cao cây thấp nhất (4,89 cm) so 

với cây sen thơm ở các nghiệm thức chưa được phun 

paclobutrazol. Nghiệm thức không được phun 

paclobutrazol thì chiều cao cây sen thơm đạt 6,17 

Thời 

điểm 

(NST) 

Thời điểm phun 

(NST) (D) 

Nồng độ  paclobutrazol  (ppm) (P) 

TB (D) 
0 (ĐC) 50 100 150 

15 

20 4,77 4,91 4,81 4,70 4,80 

35 4,65 4,78 4,73 4,60 4,68 

50 4,80 4,81 4,79 4,68 4,78 

TB (P) 4,86 4,87 4,89 4,66  

CV = 5,86%, FP = 0,57ns, FD = 0,48ns, FPD = 0,05ns 

30 

20 5,91abc 5,44cd 5,10de 4,89e 5,33b 

35 5,75abc 5,85abc 5,67bc 5,70abc 5,74a 

50 5,68abc 6,17a 5,97ab 5,72abc 5,89a 

TB P 5,78a 5,82a 5,58ab 5,44b  

CV = 5,23%, FP = 3,23*, FD = 11,25**, FPD = 2,75* 

45 

20 8,34ab 6,78de 5,50ef 5,18f 6,45b 

35 8,38ab 6,81cde 6,23def 6,56def 7,00b 

50 8,20abc 9,18a 8,83ab 7,61bcd 8,45a 

TB P 8,30a 7,59ab 6,85bc 6,45c  

CV = 11,55%, FP = 8,50**, FD = 18,15**, FPD = 3,02* 

60 

20 12,08 9,90 7,68 6,67 9,08b 

35 12,45 9,24 8,15 7,64 9,37b 

50 12,90 11,59 10,24 9,32 11,01a 

TB P 12,48a 10,24b 8,69bc 7,88c  

CV = 13,59%, FP = 20,72**, FD = 7,28**, FPD = 0,54ns 
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cm. Như vậy, cây sen thơm được phun 

paclobutrazol có chiều cao cây giảm 1,28 cm (tương 

ứng 20,75%) so với phun nước. 

Tương tự, chiều cao cây sen thơm khi được phun 

paclobutrazol ở các nồng độ và thời điểm khác nhau 

có sự khác biệt ở mức α = 1% tại thời điểm 45 NST. 

Cây sen thơm không được phun paclobutrazol có 

chiều cao cây cao nhất (8,30 cm). Chiều cao cây sen 

thơm giảm dần khi tăng nồng độ paclobutrazol được 

phun, đạt thấp nhất ở nồng độ 150 ppm (6,45 cm), 

giảm 1,85 cm (tương ứng 22,29%) so với đối chứng. 

Cây sen thơm chưa được phun paclobutrazol có 

chiều cao cây cao nhất (8,45 cm). Trong khi đó, cây 

sen thơm được phun paclobutrazol tại thời điểm 20 

và 35 NST có chiều cao cây thấp hơn (lần lượt là 

6,45 và 7,00 cm). 

Tại thời điểm 60 NST, cây sen thơm ở các 

nghiệm thức đều đã được phun paclobutrazol. Sự 

khác biệt về chiều cao cây tại thời điểm này chịu ảnh 

hưởng bởi nồng độ và thời điểm phun paclobutrazol. 

Cây sen thơm có chiều cao cây thấp nhất khi được 

phun paclobutrazol ở nồng độ 150 ppm (7,88 cm), 

khác biệt không ý nghĩa thống kê so với ở nồng độ 

100 ppm nhưng thấp hơn so với cây nghiệm thức đối 

chứng 4,60 cm (tương ứng 36,86%). Đồng thời, nếu 

cây sen thơm được phun paclobutrazol càng sớm thì 

chiều cao cây tại thời điểm xuất vườn càng thấp. Cây 

sen thơm có chiều cao cây thấp nhất đạt 9,08 cm tại 

khi được phun paclobutrazol tại thời điểm 20 NST. 

Sự khác biệt về chiều cao cây sen thơm được trồng 

60 ngày sau khi được phun paclobutrazol ở các nồng 

độ khác nhau tại thời điểm 20 NST được thể hiện ở 

Hình 1. Paclobutrazol có tác dụng ngăn chặn việc 

hình thành gibberellin do đó ức chế việc kéo dãn tế 

bào, làm các lóng thân trên cây sen thơm ngắn lại. 

Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Quí & Duy 

(2019) khi kết luận rằng khi xử lý paclobutrazol ở 

nồng độ 125 mg/L (tương ứng 125 ppm) làm giảm 

chiều cao cây lúa. Sharaf-Eldien et al. (2017) cũng 

cho rằng cây hoa cúc lá nhám (Zinnia elegans) có 

chiều cao cây thấp nhất khi được phun paclobutrazol 

ở nồng độ 150 ppm. Đồng thời, Mabvongwe et al. 

(2014) kết luận rằng xử lý paclobutrazol ở thời điểm 

28 ngày sau trồng dẫn đến thân cây khoai tây 

(Solanum tuberosum L.) ngắn hơn so với những cây 

không xử lý và xử lý ở những thời điểm sau hơn.  

 
Hình 1. Cây sen thơm được trồng 60 ngày sau khi được phun paclobutrazol ở các nồng độ khác nhau 

tại thời điểm 20 NST 

(P1D20: phun nước tại thời điểm 20 NST; P2D20: phun paclobutrazol nồng độ 50 ppm tại thời điểm 20 NST; P3D20: 

phun paclobutrazol nồng độ 100 ppm tại thời điểm 20 NST; P4D20: phun paclobutrazol nồng độ 50 ppm tại thời điểm 

20 NST) 

3.1.2. Ảnh hưởng của nồng độ và thời điểm 

phun paclobutrazol đến số lá của cây sen 

thơm trồng chậu 

Lá là cơ quan quang hợp tạo ra chất hữu cơ cần thiết 

cho quá trình sống của thực vật. Đối với cây sen 

thơm, bộ lá còn là yếu tố giúp hình thành bộ khung 

tán ảnh hưởng đến hình dạng và tính thẩm mỹ của 

cây. Số lá trên cây sen thơm khi được phun 

paclobutrazol ở các nồng độ và thời điểm khác nhau 

được trình bày ở Bảng 2. 
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Bảng 2. Ảnh hưởng của nồng độ và thời điểm phun paclobutrazol đến số lá (lá/cây) của cây sen thơm 

trồng chậu 

Trong cùng một nhóm số liệu thống kê, những số có chữ cái (a, b, c,..) theo sau khác nhau thì có khác biệt ý nghĩa thống 

kê ở mức 1% (**) và 5% (*); ns: không khác biệt ý nghĩa thống kê. 

Kết quả Bảng 2 cho thấy khi chưa được phun 

paclobutral, số lá trên cây sen thơm tại 15 NST khác 

biệt không có ý nghĩa thống kê và dao động từ 13,94 

đến 16,15 lá/cây. Tuy nhiên, khi được phun 

paclobutrazol, số lá trên cây sen thơm khác biệt rõ 

rệt tại thời điểm 30 NST. Nếu cây sen thơm được 

phun paclobutrazol ở nồng độ càng cao thì số lá càng 

giảm. Cây sen thơm có số lá ít nhất khi được phun 

paclobutrazol ở nồng độ 150 ppm (18,57 lá/cây). Sự 

khác biệt về số lá trên cây sen thơm tại thời điểm 

này bắt đầu xảy ra khi nồng độ paclobutrazol được 

phun từ 100 ppm trở lên. Sự hình thành lá liên quan 

đến chiều cao cây và sự hình thành các cành thứ cấp. 

Việc phun paclobutrazol làm giảm chiều cao cây, do 

đó cũng hạn chế hình thành lá trên cây. 

 Tại thời điểm 45 và 60 NST, số lá trên  

cây khác biệt dưới tác động của nồng độ và thời 

điểm phun paclobutrazol khác nhau nhưng không bị 

ảnh hưởng bởi tương tác của hai nhân tố này. Tại 

thời điểm 45 NST, số lá ít nhất khi cây sen  

thơm được phun paclobutrazol ở 20 và 30 NST (lần 

lượt là 56,24 và 58,58 lá/cây). Cây sen thơm  

không được phun paclobutrazol có số lá nhiều nhất  

 

 

(78,39 lá/cây). Đối với cây sen thơm được phun 

paclobutrazol, số lá đạt thấp nhất ở nồng độ 150 

ppm. Sự khác biệt về số lá trên cây sen thơm khi 

phun paclobutrazol ở các nồng độ 0, 50 và 100 ppm 

không khác biệt về mặt thống kê. 

 Tương tự, tại thời điểm 60 NST, số lá trên 

cây sen thơm thấp nhất khi được phun paclobutrazol 

ở 20 và 35 NST (lần lượt là 110,62 và 113,59 lá/cây) 

và cao nhất ở 50 NST (137,55 lá/cây). Như vậy, việc 

phun paclobutrazol ở thời điểm sớm hơn làm hạn 

chế chiều cao cây dẫn đến làm giảm số lá trên cây. 

Cây sen thơm khi được phun paclobutrazol ở nồng 

độ 150 ppm cho số lá ít nhất (105,42 lá/cây), nhưng 

khác biệt không ý nghĩa thống kê so với ở các nồng 

độ 50 và 100 ppm nhưng thấp hơn so với đối chứng 

phun nước. 

 Kết quả trên cho thấy nồng độ và thời điểm 

phun paclobutrazol ảnh hưởng rõ rệt đến số lá trên 

cây, tuy nhiên tác động tương tác của hai yếu tố này 

chưa được ghi nhận. Tác động của paclobutrazol đến 

số lá thông qua việc gây ức chế sự tăng trưởng chiều 

cao cây. 

Thời 

điểm 

(NST) 

Thời điểm phun 

(NST) (D) 

Nồng độ paclobutrazol (ppm) (P) 

TB D 
0 (ĐC) 50 100 150 

15 

20 14,52 16,15 14,81 15,04 15,61 

35 15,11 14,67 13,94 14,81 15,17 

50 14,67 14,50 15,33 14,33 15,11 

TB P 14,76 15,09 14,54 14,78  

CV = 5,20%, FP = 0,76ns, FD = 1,75ns, FPD = 2,01ns 

30 

20 21,41 20,14 18,59 17,33 19,37 

35 21,85 20,81 20,00 19,70 20,59 

50 21,26 24,52 20,74 18,67 21,30 

TB P 21,51a 21,83a 19,78ab 18,57b  

CV = 10,41%, FP = 4,65*, FD = 2,52ns, FPD =0,98ns 

45 

20 71,88 60,60 52,86 39,63 56,24b 

35 69,93 60,15 52,26 51,97 58,58b 

50 77,63 88,70 76,73 70,49 78,39a 

TB P 73,15a 69,81a 60,61ab 54,03b  

CV = 21,28%, FP = 3,64*, FD = 9,46**, FPD = 0,68ns 

60 

20 136,19 113,63 100,93 91,75 110,62b 

35 139,11 114,20 101,07 99,97 113,59b 

50 140,87 149,76 135,02 124,55 137,55a 

TB P 138,72a 125,86ab 112,34b 105,42b  

CV = 18,08%, FP = 4,13*, FD = 5,50*, FPD = 0,50ns 
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3.1.3. Ảnh hưởng của nồng độ và thời điểm 

phun paclobutrazol đến đường kính thân, 

số cành cấp 1, đường kính tán của cây sen 

thơm trồng chậu 

Kết quả Bảng 3 cho thấy đường kính thân và 

đường kính tán của cây sen thơm chịu tác động bởi 

nồng độ và thời điểm phun paclobutrazol. Tại thời 

điểm 60 NST, đường kính thân to nhất khi cây sen 

thơm không được phun paclobutrazol (4,82 mm). 

Khi phun paclobutrazol ở nồng độ càng cao, đường 

kính thân của cây sen thơm càng giảm, điều này cho 

thấy paclobutrazol có tác động ngăn cản sự kéo dãn 

của tế bào. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của nồng độ và thời điểm phun paclobutrazol đến đường kính thân, số cành cấp 1, 

đường kính tán của cây sen thơm trồng chậu 

Chỉ tiêu 
Thời điểm phun 

(NST) (D) 

Nồng độ paclobutrazol (ppm) (P) 
TB D 

0 (ĐC) 50 100 150 

Đường kính 

thân (mm) 

20 4,84 4,22 3,92 3,67 4,16b 

35 4,82 4,06 4,11 3,77 4,19b 

50 4,80 5,02 4,58 4,37 4,69a 

TB P 4,82a 4,43ab 4,21bc 3,94c  

CV = 9,58%, FP = 7,22**, FD = 6,21**, FPD = 0,96ns 

Số cành cấp 1 

(cành/cây) 

20 12,17 11,08 10,21 9,99 10,86 

35 12,96 11,56 11,52 10,92 11,74 

50 13,34 13,12 12,04 10,94 10,86 

TB P 12,82 11,92 11,26 10,62  

CV = 15,68%, FP = 2,40ns, FD = 2,04ns, FPD = 0,12ns 

Đường kính tán 

(cm) 

20 15,65 12,13 8,72 6,44 10,73b 

35 15,40 10,67 9,23 8,00 10,82b 

50 14,56 14,82 12,22 11,69 13,57a 

TB P 15,54a 12,54b 10,06c 8,71c  

CV = 14,61%, FP = 27,74**, FD = 10,65**, FPD = 1,67ns 

Trong cùng một nhóm số liệu thống kê, những số có chữ cái (a, b, c,..) theo sau khác nhau thì có khác biệt ý nghĩa thống 

kê ở mức 1% (**); ns: không khác biệt ý nghĩa thống kê. 

Số cành cấp 1 của cây sen thơm khi được phun 

paclobutrazol ở các nồng độ và thời điểm khác nhau 

cũng khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Số cành 

cấp 1 dao động từ 9,99 đến 13,34 cành/cây tại thời 

điểm 60 NST. Cành cấp 1 phát sinh từ các đỉnh sinh 

trưởng trên thân chính, việc phun paclobutrazol làm 

các lóng thân ngắn lại nhưng không ảnh hưởng đến 

số đỉnh sinh trưởng trên thân nhìn chung không ảnh 

hưởng đến số lượng cành cấp 1. 

Tán cây là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất 

lượng cây kiểng khi xuất vườn. Bộ tán cây được tạo 

thành chủ yếu từ số lượng cành và lá. Số cành cấp 1 

của cây sen thơm khác biệt không có ý nghĩa thống 

kê khi được phun paclobutrazol ở các nồng độ và 

thời điểm khác nhau, do đó đường kính chủ yếu phụ 

thuộc vào số lá. Khi phun paclobutrazol ở nồng độ 

càng cao và ở thời điểm sớm thì số lá trên cây càng 

giảm, dẫn đến đường kính tán càng nhỏ. Đường kính 

tán cao nhất khi cây sen thơm không được phun 

paclobutrazol (15,54 cm) và thấp nhất khi được 

phun ở nồng độ 150 ppm (8,71 cm). Kết quả này 

tương tự với kết quả nghiên cứu của Ahmad et al. 

(2015) trên hoa hướng dương trồng chậu, đường 

kính tán cây hướng dương giảm từ 33,6 đến 22,6 cm 

khi tăng dần nồng độ paclobutrazol nguyên chất từ 

0 đến 4,0 mg/chậu. Cây sen thơm được phun 

paclobutrazol ở thời điểm sớm 20 và 35 NST có 

đường kính tán nhỏ hơn so với ở thời điểm 50 NST. 

Điều này phù hợp với sự biến động của số lá trên 

cây dưới ảnh hưởng của nồng độ và thời điểm phun 

paclobutrazol khác nhau. 

3.1.4. Ảnh hưởng của nồng độ và thời điểm 

phun paclobutrazol đến chiều dài lá, 

chiều rộng lá và chỉ số diệp lục tố của cây 

sen thơm trồng chậu 

Bảng 4 cho thấy chiều dài lá, chiều rộng lá và chỉ 

số diệp lục tố lá bị ảnh hưởng bởi các nồng độ và 

thời điểm phun paclobutrazol khác nhau, nhưng 

không chịu ảnh hưởng tương tác của hai yếu tố này. 

Lá có chiều dài và chiều rộng giảm khi được phun 

paclobutrazol ở nồng độ càng cao. Cây sen thơm có 

chiều dài và chiều rộng lá cao nhất khi phun nước 

(lần lượt là 34,3 và 24,2 mm) và thấp nhất ở nồng 

độ 150 ppm (lần lượt là 21,2 và 17,4 mm). Tương 

tự, khi phun paclobutrazol ở thời điểm muộn hơn, 

chiều dài và chiều rộng lá càng lớn. Khi phun 
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paclobutrazol cho cây sen thơm tại thời điểm 50 

NST, chiều dài và chiều rộng lá đạt cao nhất (lần 

lượt là 30,3 và 22,4 mm) khác biệt ở mức α = 1% so 

với ở thời điểm 20 và 35 NST. Như vậy, tế bào ở 

thân và lá cây sen thơm đều bị ức chế sinh trưởng 

bởi paclobutrazol. Phun paclobutrazol ở thời điểm 

muộn hơn sự tác động diễn ra ít hơn. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của nồng độ và thời điểm phun paclobutrazol đến chiều dài lá, chiều rộng lá và chỉ 

số diệp lục tố của cây sen thơm trồng chậu 

Chỉ tiêu 
Thời điểm phun 

(NST) (D) 

Nồng độ paclobutrazol (ppm) (P) TB N 

0 (ĐC) 50 100 150  

Chiều dài lá 

(mm) 

20 33,4 29,0 22,4 17,6 25,6b 

35 35,5 26,7 21,9 20,1 26,0b 

50 34,2 32,1 28,9 26,0 30,3a 

TB P 34,3a 29,3b 24,4c 21,2c  

CV = 9,98 %, FP = 39,87**, FD = 10,89**, FPD= 2,09ns 

Chiều rộng lá 

(mm) 

20 23,7 22,5 18,2 15,3 19,9b 

35 25,2 20,6 17,5 16,7 20,0b 

50 23,8 23,7 21,8 20,2 22,4a 

TB P 24,2a 22,3a 19,2b 17,4b  

CV = 8,82 %, FP = 25,14**, FD = 6,76**, FPD= 2,10ns 

Chỉ số diệp lục 

tố lá (CCI) 

20 16,36 23,35 30,15 24,84 23,67ab 

35 16,49 28,20 30,44 26,41 25,38a 

50 16,68 23,69 23,31 24,06 21,94b 

TB P 16,51b 25,08a 27,97a 25,10a  

CV = 12,00 %, FP = 27,46**, FD = 4,43*, FPD = 1,64ns 

Trong cùng một nhóm số liệu thống kê, những số có chữ cái (a, b, c,..) theo sau khác nhau thì có khác biệt ý nghĩa thống 

kê ở mức 1% (**) và 5% (*); ns: không khác biệt ý nghĩa thống kê. 

Chỉ số diệp lục tố lá liên quan chủ yếu đến hàm 

lượng đạm tích lũy trong lá. Chỉ số diệp lục tố càng 

cao thì lá có màu xanh càng đậm, vì vậy liên quan 

đến chất lượng chậu cây thương phẩm. Bảng 4 cho 

thấy chỉ số diệp lục tố lá khác biệt về mặt thống kê 

khi được phun paclobutrazol ở các nồng độ và thời 

điểm khác nhau. Cây sen thơm được phun 

paclobutrazol có chỉ số diệp lục tố cao hơn đáng kể 

so với không được phun. Chỉ số diệp lục tố lá đạt 

cao nhất (27,97 CCI) ở nồng độ 100 ppm, tuy nhiên 

có xu hướng giảm ở nồng độ 150 ppm. Phun 

paclobutrazol cho cây sen thơm ở thời điểm 35 NST 

cũng cho kết quả chỉ số diệp lục tố đạt cao nhất 

(25,38 CCI) khác biệt không ý nghĩa thống kê so với 

ở thời điểm 20 NST nhưng cao hơn so với ở thời 

điểm 50 NST. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu 

của Zhou & Xi (1993), Xia et al. (2018) khi cho rằng 

paclobutrazol làm tăng hàm lượng diệp lục tố và số 

lượng lục lạp trong các tế bào của lá. 

3.2. Ảnh hưởng của nồng độ và thời điểm 

phun paclobutrazol đến hàm lượng tinh 

dầu của cây sen thơm trồng chậu 

Nồng độ và thời điểm phun paclobutrazol ảnh 

hưởng đến hàm lượng tinh dầu của cây sen thơm 

trồng chậu, kết quả được trình bày trong Bảng 5. 

Bảng 5. Ảnh hưởng của nồng độ và thời điểm phun paclobutrazol đến hàm lượng tinh dầu (mL/kg tươi) 

của cây sen thơm trồng chậu 

Thời điểm phun (NST) 

(D) 

Nồng độ paclobutrazol (ppm) (P) 
TB D 

0 (ĐC) 50 100 150 

20 0,125 0,229 0,063 0,080 0,12 

35 0,208 0,271 0,193 0,167 0,210 

50 0,156 0,208 0,177 0,169 0,178 

TB P 0,163 0,236 0,144 0,138  

CV =  22,39%, FP = 1,74ns, FD = 2,13ns, FPD = 0,28ns 

ns: không khác biệt ý nghĩa thống kê. 

Bảng 5 cho thấy hàm lượng tinh dầu trong cành 

và lá cây sen thơm khác biệt không có ý nghĩa thống 

kê khi được phun paclobutrazol ở các nồng độ và 

thời điểm khác nhau. Keramati et al. (2016) đã 
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khẳng định rằng xử lý paclobutrazol không ảnh 

hưởng đáng kể đến hàm lượng tinh dầu của cây húng 

quế (Ocimum basilicum L.). Hàm lượng tinh dầu của 

cây sen thơm dao động từ 0,063 đến 0,271 mL/kg. 

Cây sen thơm có hàm lượng tinh dầu thấp hơn so với 

nhiều loại cây trồng khác như tía tô (0,36%) và bạc 

hà (0,69% đến 0,84%) được trồng ở một số tỉnh tại 

Việt Nam (Anh và ctv., 2016; Trâm và ctv., 2021). 

4. KẾT LUẬN 

Phun paclobutrazol cho cây sen thơm ở nồng độ 

cao vào thời điểm sớm làm giảm các chỉ tiêu về sinh 

trưởng như chiều cao cây, số lá, đường kính thân, 

đường kính tán, chiều dài và chiều rộng lá. Tại thời 

điểm 60 NST, cây sen thơm được phun 

paclobutrazol ở nồng độ 50 ppm có chiều cao cây 

(10,24 cm) giảm, trong khi số lá (125,86 lá/cây), 

đường kính thân (4,43 mm), đường kính tán (12,54 

cm) thay đổi không đáng kể. Phun paclobutrazol cho 

cây sen thơm ở thời điểm 35 NST cho chỉ số diệp 

lục tố lá đạt cao nhất (25,38 CCI). Không có sự 

tương tác giữa nồng độ và thời điểm phun 

paclobutrazol đối với các chỉ tiêu sinh trưởng và 

hàm lượng tinh dầu của cây sen thơm ở 60 NST.
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